
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 15D15801020076 Nguyễn Thị Thùy An 30/09/1997 KT15D01 05 03 03 11
2 15D15801020077 Lý Quốc Anh 08/11/1997 KT15D01 05 03 03 11
3 15D15801020078 Lê Ngô Gia Bảo 30/01/1997 KT15D01 05 03 03 11
4 15D15801020079 Võ Huệ Chi 29/05/1997 KT15D01 05 05 05 02 03 20
5 15D15801020080 Nguyễn Thành Công 10/06/1997 KT15D01 05 03 3 03 14
6 15D15801020081 Đỗ Chí Cường 29/05/1997 KT15D01 05 03 03 11
7 15D15801020082 Trần Chí Cường 30/09/1997 KT15D01 05 03 03 11
8 15D15801020083 Phạm Nguyễn Quang Đại 09/02/1997 KT15D01 05 03 03 11
9 15D15801020084 Nguyễn Trần Trí Đạt 09/08/1997 KT15D01 05 03 03 11

10 15D15801020085 Lê Quốc Đỉnh 09/09/1997 KT15D01 05 03 03 11
11 15D15801020086 Võ Khánh Duy 30/06/1997 KT15D01 05 03 03 11
12 15D15801020087 Nguyễn Hoàng Thái Duy 20/09/1996 KT15D01
13 15D15801020088 Phan Quốc Duy 27/08/1997 KT15D01 05 03 03 11
14 15D15801020089 Đỗ Minh Hải 23/07/1997 KT15D01 05 03 03 11
15 15D15801020090 Nguyễn Đức Hạnh 10/06/1997 KT15D01 05 03 03 11
16 15D15801020091 Cao Công Hậu 06/10/1997 KT15D01 05 03 03 11
17 15D15801020092 Nguyễn Thế Hiếu 01/02/1997 KT15D01 05 03 03 11
18 15D15801020093 Nguyễn Chí Hướng 15/02/1997 KT15D01 05 03 03 11
19 15D15801020094 Lăng Quốc Huy 28/04/1997 KT15D01 05 4 03 03 15
20 15D15801020095 Bùi Hữu Huy 30/04/1997 KT15D01 05 03 03 11
21 15D15801020096 Trần Đức Kiển 18/12/1997 KT15D01 05 03 03 03 14
22 15D15801020097 Nguyễn Hoàng Nghĩa 02/07/1997 KT15D01 05 03 03 11
23 15D15801020098 Trần Bảo Ngọc 06/09/1997 KT15D01 05 03 03 11
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24 15D15801020099 Ngô Nguyễn Bão Ngọc 11/02/1997 KT15D01 05 03 03 11
25 15D15801020100 Trần Sỉ Nhân 10/10/1997 KT15D01 05 4 03 12
26 15D15801020101 Bùi Nhã Nhi 24/03/1997 KT15D01 05 03 03 11
27 15D15801020102 Hồ Ngọc Huỳnh Như 20/10/1997 KT15D01 05 4 03 13
28 15D15801020103 Nguyễn Ngọc Quí 20/07/1997 KT15D01 05 03 3 03 14
29 15D15801020104 Trần Thị Tố Quyên 20/02/1997 KT15D01 05 03 03 11
30 15D15801020105 Nguyễn Phi Tài 11/10/1997 KT15D01 05 03 03 11
31 15D15801020106 Phạm Minh Tâm 18/07/1997 KT15D01 05 03 03 03 14
32 15D15801020107 Trần Lê Nhật Tân 11/10/1997 KT15D01 05 03 03 11
33 15D15801020108 Nguyễn Mẫn Thanh 03/07/1997 KT15D01 05 4 03 12
34 15D15801020109 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 23/05/1997 KT15D01 05 4 03 12
35 15D15801020110 Nguyễn Minh Thi 19/06/1997 KT15D01 05 5 5 4 05 05 0 5 34
36 15D15801020111 Lê Chí Thông 03/06/1996 KT15D01 05 03 03 03 14
37 15D15801020112 Nguyễn Minh Thông 01/01/1997 KT15D01 05 03 03 11
38 15D15801020113 Phạm Ngọc Thư 20/06/1997 KT15D01 05 03 03 03 14
39 15D15801020114 Châu Nguyễn Minh Thư 03/12/1997 KT15D01 05 03 03 11
40 15D15801020115 Trần Thanh Thủy Tiên 14/07/1997 KT15D01 05 03 03 08 19
41 15D15801020116 Trần Trung Tín 29/10/1997 KT15D01 05 03 3 03 14
42 15D15801020117 Trần Trung Tín 15/04/1997 KT15D01 05 03 03 11
43 15D15801020118 Lê Thái Thiên Trang 04/05/1997 KT15D01 05 03 03 11
44 15D15801020119 Đoái Thị Mỹ Trinh 14/03/1997 KT15D01 05 03 03 11
45 15D15801020120 Huỳnh Ngọc Trưng 14/02/1995 KT15D01 05 03 03 11
46 15D15801020121 Đỗ Minh Tuấn 26/01/1996 KT15D01 05 03 03 11
47 15D15801020122 Trần Thanh Tuấn 29/11/1997 KT15D01 05 03 03 11
48 15D15801020123 Trần Đình Tuấn 21/05/1997 KT15D01 05 03 03 03 14
49 15D15801020124 Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn 12/06/1997 KT15D01 05 03 03 11
50 15D15801020125 Nguyễn Trần Ngọc Tuyền 24/10/1997 KT15D01 05 03 03 11
51 15D15801020126 Trần Thanh Vân 15/05/1997 KT15D01 05 03 03 11
52 15D15801020127 Nguyễn Lê Khánh Vi 02/05/1997 KT15D01 05 03 03 11
53 15D15801020128 Hồ Vũ Tuấn Vinh 26/07/1997 KT15D01
54 15D15801020129 Dương Tuyền Lam Vy 01/03/1997 KT15D01 05 03 03 11


